
 

 

Câu 1 (2,0 điểm).  

Hãy trình bày hệ quả của khu vực hóa nền kinh tế? 

Câu 2 (3,0 điểm).  

a.  Trình bày và giải thích đặc điểm dân số nhóm nước đang phát triển và hậu quả của 

nó. 

b.  Kể tên các vấn đề chính của môi trường. Nêu 4 giải pháp hạn chế biến đổi khí hậu. 

Câu 3 (2,0 điểm).  

Phân tích ảnh hưởng về các vấn đề dân cư – xã hội ở Châu Phi. 

Câu 4 (3,0 điểm).  

Dựa vào bảng số liệu: 

TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MỸ LATINH GIAI ĐOẠN 1990 – 2002 

Năm 1990 1995 2000 2002 

Tỉ lệ tăng GDP (%) 0,5 0,4 2,9 0,5 

Em hãy: 

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Mỹ La-tinh giai đoạn 1990 – 2002. 

b. Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mỹ Latinh giai đoạn 1990 – 2002. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NH: 2020 – 2021 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN THI: ĐỊA LÝ - KHỐI 11 – BAN KHXH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Ngày thi: 29/10/2020 

 Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 
MÃ ĐỀ: 193 



 

 

Câu 1 (2,0 điểm).  

Hãy trình bày hệ quả của toàn cầu hóa? 

Câu 2 (3,0 điểm).  

a.  Tại sao nói dân số thế giới đang già đi? Trình bày đặc điểm già hóa dân số nhóm nước 

phát triển và hậu quả của nó. 

b.  Kể tên các vấn đề chính của môi trường. Nêu 4 biểu hiện cụ thể của vấn đề biến đổi khí 

hậu toàn cầu ở Việt Nam. 

Câu 3 (3,0 điểm).  

Phân tích ảnh hưởng về các vấn đề dân cư – xã hội ở Châu Phi. 

Câu 4 (2,0 điểm). 

Dựa vào bảng số liệu: 

TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MỸ LATINH GIAI ĐOẠN 1985 – 2002 

Năm 1985 1990 1995 2002 

Tỉ lệ tăng GDP (%) 2,3 0,5 0,4 0,5 

Em hãy: 

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Mỹ La-tinh giai đoạn 1985 – 2002. 

b. Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mỹ Latinh giai đoạn 1985 – 2002. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

 

 

  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NH: 2020 – 2021 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN THI: ĐỊA LÝ - KHỐI 11 – BAN KHXH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Ngày thi: 29/10/2020 

 Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 
MÃ ĐỀ: 298 



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÃ ĐỀ 193 

 

Câu Đáp án 
Thang 

điểm 

1  Hệ quả của khu vực hóa nền kinh tế : 

- Mặt tích cực 

+ Các tổ chức vừa hợp tác vừa cạnh tranh tạo động lực thúc đẩy phát 

triển kinh tế, hiện đại hóa nền kinh tế. 

+ Thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ. 

+ Thúc đẩy mở cửa thị trường các quốc gia, tạo lập thị trường khu vực 

lớn hơn. 

+ Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới. 

- Mặt tiêu cực 

+ Ảnh hưởng đến sự tự chủ kinh tế, suy giảm quyền lực quốc gia, lệ 

thuộc. 

+ Các ngành kinh tế bị cạnh tranh quyết liệt, nguy cơ trở thành thị 

trường tiêu thụ,... 

 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

2 Câu a. Đặc điểm dân số nhóm nước đang phát triển và hậu quả: 

- Bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển 

   + Tỉ lệ gia tăng tự nhiên gấp 5 lần các nước phát triển. 

   + Chiếm đại bộ phận trong số dân tăng thêm hàng năm. 

   + Chiếm tỉ trọng cao trong dân số thế giới hơn  80%. 

- Hậu quả: Gây sức ép lớn đối với sự phát triển kinh tế, chất lượng 

cuộc sống, tài nguyên môi trường. 

Câu b. Các vấn đề chính của Môi trường. Bốn giải pháp hạn chế 

biến đổi khí hậu:  

- Các vấn đề chính của môi trường 

+ Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn. 

+ Ô nhiễm nguồn nước ngọt biển và đại dương. 

+ Suy giảm đa dạng sinh học. 

- Giải pháp: 

+ Ngăn chặn nạn phá rừng và tham gia trồng nhiều cây xanh. 

+ Tìm ra những nguồn  năng lượng, nguyên, nhiên liệu mới. 

+ Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng ( điện, xăng, dầu, than củi,...) 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 



+ Phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. 0,25 

0,25 

3 Ảnh hưởng về các vấn đề dân cư – xã hội ở Châu Phi: 

Các vấn đề Ảnh hưởng 

 Dân số - Khó phát triển kinh tế, chất lượng cuộc 

sống giảm, tàn phá môi trường. 

 Mức sống - Chất lượng nguồn lao động thấp. 

 Các vấn đề khác - Ảnh hưởng đến cuộc sống,làm chậm sự 

phát triển xã hội  
 

 

2,0 

4 c. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Mỹ Latinh 

giai đoạn 1990 – 2002 (Vẽ đúng thì được điểm) 

d. Nhận xét qua biểu đồ đã vẽ: Nhìn chung tốc độ tăng GDP của 

Mỹ Latinh giai đoạn 1990 – 2002 tăng giảm không ổn định, cụ 

thể: 

- Từ năm 1990 – 1995: giảm 0,1% 

- Từ năm 1995 – 2000: tăng 2,5% 

- Từ năm 2000 – 2002: giảm 2,4% 

(Học sinh có thể diễn đạt khác ý nhưng cùng nội dung vẫn chấm điểm) 

2,0 

 

1,0 

  

…………HẾT……… 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÃ ĐỀ 298 

Câu Đáp án 
Thang 

điểm 

1 Hệ quả của toàn cầu hóa: 

- Mặt tích cực 

+ Sản xuất: thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao tốc độ tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu 

+ Khoa học - công nghệ: Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa 

học công nghệ 

+ Hợp tác quốc tế: tăng cường sự hợp tác giữa các nước theo hướng 

ngày càng toàn diện trên phạm vi toàn cầu. 

- Mặt tiêu cực 

+ Khoảng cách giàu nghèo: ngày càng tăng, chênh lệch càng lớn giữa 

các tầng lớp trong xã hội, cũng như giữa các nhóm nước. 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 Câu a: 

- Dân số thế giới đang già đi 

 + Tuổi thọ trung bình ngày càng tăng.  

 + Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng giảm, tỉ lệ người trên 65 tuổi 

ngày càng tăng. 

-  Già hóa dân số chủ yếu ở các nước  phát triển 

   + Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp, giảm nhanh. 

   + Cơ cấu dân số già. 

- Hậu quả: nguy cơ thiếu lao động bổ sung, chi phí cho người già lớn 

(lương hưu, chăm sóc người già...) 

 Câu b:  

- Các vấn đề chính của Môi trường mang tính toàn cầu: 

+ Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn. 

+ Ô nhiễm nguồn nước ngọt biển và đại dương. 

+ Suy giảm đa dạng sinh học. 

- Biểu hiện: 

Các thiên tai như: Bão, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt,... 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,5 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,5 

3 Ảnh hưởng về các vấn đề dân cư – xã hội ở châu Phi:  

2,0 



Các vấn đề Ảnh hưởng 

 Dân số - Khó phát triển kinh tế, chất lượng cuộc 

sống giảm, tàn phá môi trường. 

 Mức sống - Chất lượng nguồn lao động thấp. 

 Các vấn đề khác - Ảnh hưởng đến cuộc sống,làm chậm sự 

phát triển xã hội  
 

4 a) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Mỹ Latinh 

giai đoạn 1990-2002 (Vẽ đúng thì được điểm) 

b) Nhận xét qua biểu đồ đã vẽ: Nhìn chung tốc độ tăng GDP của 

Mỹ Latinh giai đoạn 1985-2002 tăng giảm không ổn định, cụ 

thể: 

- Từ năm 1985 – 1995: giảm 1,9 % 

- Từ năm 1995 – 2000: tăng 2,5% 

- Từ năm 2000 – 2002: giảm 2,4% 

(Học sinh có thể diễn đạt khác ý nhưng cùng nội dung vẫn chấm điểm) 

2,0 

 

1,0 

 

…………HẾT………… 

 

 

 

 

 

 

 


